
Max Min AVG Max Min AVG Max Min AVG Max Min AVG

26/03/2025 36 22.8 28.1 94.5 55.7 81.3 2.39 0 0.48 0.72 0 0.02

27/03/2025 36.9 23.5 29 94.5 52.2 79.6 2.76 0 0.5 0.18 0 0.02

28/03/2025 39.2 24.2 29.5 94.5 47.4 78.1 2.62 0 0.52 0.18 0 0

29/03/2025 38 24.2 29.9 94.5 46.6 75.1 2.85 0 0.59 0 0 0

30/03/2025 38.5 25.1 30.2 94.5 47.4 77.2 3.55 0 1 0 0 0

31/03/2025 34.8 25.8 28.8 94.5 65.7 86.3 1.81 0 0.22 1.26 0 0.04

01/04/2025 37.5 24.6 27.8 94.5 58.2 90 3.22 0 0.26 1.44 0 0.05

02/04/2025 34.3 25.5 28.6 94.5 63.1 84 5.15 0 1.49 0.18 0 0.01

03/04/2025 37.3 25.3 29.8 94.5 46.8 75.9 5 0 1.31 0 0 0

04/04/2025 37.8 24.1 29.6 94.5 50.2 76.7 3.44 0 0.82 0.18 0 0

Ngày

Dữ liệu bẫy Viện Lúa ĐBSCL từ ngày 26/03/2025 đến ngày 04/04/2025

Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Lượng mưa (mm)


